
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng    năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách UBND cấp xã, phường triển khai áp dụng                

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, 

năm 2021 theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 5005/QĐ-UBND                    

ngày 13/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc giao chỉ tiêu kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các 

UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2019-2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1208/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách UBND cấp xã, phường triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, năm 

2021 theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, gồm 96 đơn vị (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường có tên tại Điều 1 Quyết định này 
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triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015, năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định hiện 

hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, 

Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND 

các xã, phường có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ KH&CN (để b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân; 

- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Đức Quyền 
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Phụ lục 

DANH SÁCH UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG                   

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                       

TCVN ISO 9001:2015, NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /    /2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

TT Tên UBND cấp xã, phường 
Tên cơ quan chủ quản 

(UBND các huyện, thị xã) 

1.  UBND phường Hải Thượng 

UBND thị xã 

 Nghi Sơn  

2.  UBND xã Phú Lâm 

3.  UBND xã Phú Sơn 

4.  UBND xã Tân Trường 

5.  UBND xã Hải Hà 

6.  UBND xã Hải Yến 

7.  UBND thị trấn Lam Sơn 

UBND huyện  

Thọ Xuân  

8.  UBND thị trấn Sao Vàng 

9.  UBND xã Xuân Sinh 

10.  UBND xã Xuân Hưng 

11.  UBND xã Thọ Xương 

12.  UBND xã Xuân Thiên 

13.  UBND xã Thuận Minh 

14.  UBND xã Xuân Tín 

15.  UBND xã Phú Xuân 

16.  UBND xã Xuân Lập 

17.  UBND xã Xuân Minh 

18.  UBND xã Trung Chính 

UBND huyện 

 Nông Cống 

19.  UBND xã Tế Nông 

20.  UBND xã Trường Giang 

21.  UBND xã Trường Trung 

22.  UBND xã Trường Minh 

23.  UBND xã Yên Mỹ 

24.  UBND xã Tượng Lĩnh 

25.  UBND xã Hà Vinh 

UBND huyện  

Hà Trung 

26.  UBND xã Yên Dương 

27.  UBND xã Hà Bình 

28.  UBND xã Yến Sơn 

29.  UBND xã Lĩnh Toại 
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30.  UBND xã Thiệu Giang 

UBND huyện  

Thiệu Hóa  

31.  UBND xã Thiệu Quang 

32.  UBND xã Thiệu Hòa 

33.  UBND xã Thiệu Thành 

34.  UBND xã Thiệu Vận 

35.  UBND xã Thiệu Phúc 

36.  UBND xã Thiệu Thịnh 

37.  UBND xã Hợp Tiến 

UBND huyện 

 Triệu Sơn 

38.  UBND xã Hợp Lý 

39.  UBND xã Dân Lý 

40.  UBND xã Tiến Nông 

41.  UBND xã Thọ Tân 

42.  UBND xã Thọ Tiến 

43.  UBND xã Thọ Bình 

44.  UBND xã Bình Sơn 

45.  UBND xã Thạch Quảng 

UBND huyện  

Thạch Thành 

46.  UBND xã Thành Tâm 

47.  UBND xã Thạch Định 

48.  UBND xã Thành Long 

49.  UBND xã Thành Trực 

50.  UBND xã Thành An 

51.  UBND xã Thành Tân 

52.  UBND xã Thạch Sơn 

53.  UBND xã Thạch Đồng 

54.  UBND xã Thành Tiến 

55.  UBND xã Ngọc Trạo 

56.  UBND xã Thành Vinh 

57.  UBND xã Thành Minh 

58.  UBND xã Thạch Long 

59.  UBND xã Thành Công 

60.  UBND xã Đồng Thịnh 

UBND huyện  

Ngọc Lặc 

61.  UBND xã Quang Trung 

62.  UBND xã Kiên Thọ 

63.  UBND xã Phúc Thịnh 

64.  UBND xã Ngọc Sơn 

65.  UBND xã Ngọc Trung 

66.  UBND xã Lộc Thịnh 

67.  UBND xã Thạch Lập 



5 

 

 

 

68.  UBND xã Xuân Du 

UBND huyện  

Như Thanh 

69.  UBND xã Mậu Lâm 

70.  UBND xã Cán Khê 

71.  UBND xã Xuân Phúc 

72.  UBND xã Yên Lạc 

73.  UBND xã Xuân Khang 

74.  UBND xã Phượng Nghi 

75.  UBND xã Xuân Thái 

76.  UBND xã Thanh Tân 

77.  UBND xã Thanh Kỳ 

78.  UBND xã Lương Sơn 

UBND huyện  

Thường Xuân 

79.  UBND xã Luận Thành 

80.  UBND xã Tân Thành 

81.  UBND xã Xuân Lẹ 

82.  UBND xã Xuân Chinh 

83.  UBND xã Bát Mọt 

84.  UBND xã Xuân Lộc 

85.  UBND xã Cẩm Bình 

UBND huyện  

Cẩm Thủy 

86.  UBND xã Cẩm Giang 

87.  UBND xã Cẩm Quý 

88.  UBND xã Cẩm Yên 

89.  UBND xã Cẩm Thành 

90.  UBND xã Cẩm Thạch 

91.  UBND xã Cẩm Phú 

92.  UBND xã Cẩm Long 

93.  UBND xã Cẩm Tâm 

94.  UBND xã Cẩm Liên 

95.  UBND xã Cẩm Châu 

96.  UBND xã Cẩm Lương 
 

 Danh sách ấn định 96 UBND cấp xã, phường./. 
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